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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Họ và tênSTT
Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành đào tạo

Hồ Thị1 Hiền Nữ 05/5/1997 Thừa Thiên Huế Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng2 Minh Nam 02/11/1996 Thừa Thiên Huế Công nghệ sinh học

Trần Bảo3 Vân Nữ 15/02/1998 Thừa Thiên Huế Công nghệ sinh học

Trần Ngọc4 Nga Nữ 03/4/1982 Tây Ninh Địa lý tài nguyên và môi trường

Lưu Thị Ngọc5 Ngà Nữ 29/01/1981 Tây Ninh Địa lý tài nguyên và môi trường

Lê Thị6 Nhiên Nữ 09/8/1984 Tây Ninh Địa lý tài nguyên và môi trường

Phan7 Cảm Nam 12/02/1984 Đắk Nông Hóa học

Phan Trung8 Chính Nam 19/02/1997 Đăk Lăk Hóa học

Nguyễn Viết9 Cường Nam 06/3/1994 Quảng Bình Hóa học

Lê Trọng10 Hiếu Nam 02/5/1983 Hà Tĩnh Hóa học

Trương Minh11 Hoàng Nam 15/8/1999 Quảng Trị Hóa học

Nguyễn Thị Kim12 Khánh Nữ 26/8/1998 Đăk Lăk Hóa học

Phạm Thị13 Lê Nữ 23/8/1997 Nam Định Hóa học

Võ Thị Thu14 Ngân Nữ 16/7/1982 Đăk Lăk Hóa học

Nguyễn Thị15 Như Nữ 10/7/1999 Bình Định Hóa học

Nguyễn Văn16 Phúc Nam 29/9/1991 Thừa Thiên Huế Hóa học

Lê Thị17 Phường Nữ 08/5/1997 Quảng Bình Hóa học

Nguyễn Thị Phương18 Thùy Nữ 01/3/1994 Đăk Lăk Hóa học

Nguyễn Phú19 Tùng Nam 30/4/1984 Hưng Yên Hóa học

Nguyễn Minh20 Hiếu Nam 22/10/1997 Thừa Thiên Huế Kiến trúc

Trần Đăng21 Hoàng Nam 15/12/1997 Thừa Thiên Huế Kiến trúc

Trần Quốc22 Huy Nam 07/11/1994 Thừa Thiên Huế Kiến trúc

Nguyễn Văn23 Lành Nam 12/4/1997 Thừa Thiên Huế Kiến trúc

Lê Thị Thanh24 Ngân Nữ 25/9/1995 Thừa Thiên Huế Kiến trúc

Trần Duy25 Tân Nam 18/10/1990 Thừa Thiên Huế Kiến trúc

Hà Văn26 Tuấn Nam 20/4/1996 Thừa Thiên Huế Kiến trúc
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Bùi Tuấn27 Cường Nam 07/12/1990 Đăk Lăk Khoa học máy tính

Vũ Thị28 Mừng Nữ 17/02/1990 Thái Bình Khoa học máy tính

Hoàng Thị29 Thanh Nữ 08/6/1987 Thanh Hóa Khoa học máy tính

Hồ Hữu30 Thế Nam 10/01/1987 Nghệ An Khoa học máy tính

Thái Thanh31 Vi Nữ 09/10/1988 Gia Lai Khoa học máy tính

Tôn Trường32 Duy Nam 24/4/1987 Tiền Giang Quản lý an toàn, sức khỏe và môi 
trường

Lê Thị Xuân33 Hoa Nữ 12/02/1999 Bình Phước Quản lý an toàn, sức khỏe và môi 
trường

Trần34 Trung Nam 12/12/1991 Thừa Thiên Huế Quản lý an toàn, sức khỏe và môi 
trường

Trần Thế35 Hùng Nam 24/01/1983 Quảng Bình Quản lý công nghệ thông tin

Nguyễn Bình36 Minh Nam 15/5/1982 Hà Tĩnh Quản lý công nghệ thông tin

Trương Đình37 Ngọc Nam 18/01/1983 Thừa Thiên Huế Quản lý công nghệ thông tin

Hoàng38 Nguyên Nam 10/11/1985 Quảng Bình Quản lý công nghệ thông tin

Phạm Thị Thúy39 Sang Nữ 23/3/1998 Quảng Trị Quản lý công nghệ thông tin

Nguyễn Công40 Thắng Nam 13/3/1974 Bến tre Quản lý công nghệ thông tin

Nguyễn Kim41 Tùng Nam 11/3/1979 Thừa Thiên Huế Quản lý công nghệ thông tin

Huỳnh Thị Thu42 Vân Nữ 01/01/1978 Quảng Nam Quản lý công nghệ thông tin

Hà Thanh Đăng43 Vũ Nam 25/10/1995 Quảng Bình Quản lý công nghệ thông tin

Ngô Trường Giao44 Quỳnh Nữ 22/10/1999 Thừa Thiên Huế Quản lý tài nguyên và môi trường

Nguyễn Xuân45 Hoàn Nam 20/01/1983 Quảng Trị Quản lý văn hóa

Hoàng Thanh46 Sự Nam 23/10/1976 Quảng Trị Quản lý văn hóa

Trần Thị Khánh47 Vân Nữ 30/5/1999 Quảng Trị Quản lý văn hóa

Nguyễn Lê Quý48 Bảo Nam 26/01/1997 Thừa Thiên Huế Sinh học

Hồ Thị Như49 Hoa Nữ 02/6/1984 Thừa Thiên Huế Sinh học

Tôn Thất Nhuận50 Thân Nam 03/02/1998 Thừa Thiên Huế Sinh học

Trần Minh51 Chiến Nam 24/9/1998 Phú yên Toán học

Hồ Huỳnh Bảo52 Hiệp Nữ 14/7/1994 Phú yên Toán học

Nguyễn Phan Hoàng53 Nhi Nữ 16/8/1999 Phú yên Toán học

Siu54 Thung Nam 10/10/1998 Gia Lai Toán học

Hoàng Thị Thuỷ55 An Nữ 25/8/1995 Hà Tĩnh Triết học

Ngô Quốc56 Minh Nam 13/6/1999 Đà Nẵng Triết học
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Nguyễn Thị Như57 Diễm Nữ 01/01/1984 Quảng Ngãi Văn học

Lưu Đức58 Duy Nam 10/3/1999 Đà Nẵng Văn học

Đinh Thị Thu59 Hà Nữ 22/3/1983 Quảng Ngãi Văn học

Văn Thị Ngân60 Hà Nữ 17/7/1994 Quảng Ngãi Văn học

Đinh Thị61 Hiền Nữ 10/3/1983 Nghệ An Văn học

Phạm Thị Thu62 Hiền Nữ 02/4/1982 Kon Tum Văn học

Trần Thị Chế63 Khoa Nữ 26/5/1981 Quảng Ngãi Văn học

Đỗ Ngọc Hoài64 Ngân Nữ 28/3/1995 Quảng Ngãi Văn học

Nguyễn Thị Mỹ65 Nữ Nữ 04/5/1985 Quảng Ngãi Văn học

Đoàn Thị Kiều66 Oanh Nữ 07/8/1999 Quảng Ngãi Văn học

Võ Thị67 Sự Nữ 21/8/1978 Quảng Ngãi Văn học

Nguyễn Thị Thảo68 Tâm Nữ 11/10/1999 Thừa Thiên Huế Văn học

Trương Thị Minh69 Thu Nữ 18/10/1985 Quảng Bình Văn học

Nguyễn Thị Quỳnh70 Trâm Nữ 20/3/1983 Thừa Thiên Huế Văn học

Tổng danh sách có 70 học viên.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Xuân Dung
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